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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN CẤP, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thực hiện Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 31/7/2026 của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, Sở Công Thương đã tiến hành đánh giá thủ thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Hải Phòng mới được hợp nhất trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời có sự thay đổi về địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
Ngày 07/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thay thế Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 và Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023. Điểm a Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 137/2026/NĐ-CP quy định: 
“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương: 
a) Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương.”
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được ban hành trên cơ sở hệ thống pháp luật và mô hình tổ chức bộ máy trước thời điểm sắp xếp. Vì vậy, việc xây dựng Quyết định mới để thay thế Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND là cần thiết nhằm cập nhật cơ quan phối hợp, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp; đồng thời bảo đảm thống nhất với Nghị định số 137/2026/NĐ-CP và mô hình tổ chức hiện hành của thành phố.
2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung đánh giá
- Đánh giá đầy đủ các quy định của dự thảo có liên quan đến thủ tục hành chính; phân quyền, phân cấp; ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bình đẳng giới và chính sách dân tộc, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc đánh giá phải bám sát phạm vi, nội dung của dự thảo; bảo đảm khách quan, rõ ràng, không làm phát sinh thủ tục hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc yêu cầu thực hiện ngoài phạm vi được pháp luật giao.
- Việc đánh giá được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Quyết định và Quy chế kèm theo, tập trung vào các quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; chế độ trao đổi thông tin, báo cáo và tổ chức thực hiện.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)
Dự thảo Quyết định và Quy chế kèm theo không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành.
Các quy định về trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, chuyển thông tin hoặc hồ sơ vụ việc và chế độ báo cáo là các quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Dự thảo không quy định thành phần hồ sơ, trình tự, cách thức, thời hạn giải quyết hoặc yêu cầu, điều kiện mà doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp hay tổ chức, cá nhân khác phải thực hiện để được cơ quan nhà nước giải quyết một công việc cụ thể.
Do đó, dự thảo không làm phát sinh thủ tục hành chính và không làm tăng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.
2. Việc phân quyền, phân cấp
Dự thảo không quy định việc phân quyền, phân cấp và không chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn từ cơ quan nhà nước cấp trên cho cơ quan nhà nước cấp dưới hoặc từ cơ quan này sang cơ quan khác.
Việc quy định trách nhiệm của Sở Công Thương, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã trong dự thảo là sự xác định trách nhiệm chủ trì, phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật và cơ quan có thẩm quyền giao. Quy chế không phải là căn cứ làm phát sinh, mở rộng hoặc thay đổi thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo về tội phạm hoặc các thẩm quyền chuyên ngành khác.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Dự thảo Quyết định không có nội dung quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các quy định về trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có tính chất phục vụ hoạt động phối hợp quản lý nhà nước và được thực hiện bằng hình thức phù hợp theo quy định. Các nội dung này không làm phát sinh thủ tục, điều kiện hoặc nghĩa vụ đầu tư công nghệ đối với doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, dự thảo không có nội dung chính sách riêng cần đánh giá tác động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc tăng cường ứng dụng công nghệ và chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện theo chương trình, hệ thống và quy định hiện hành của thành phố, không cần quy định thành một nhiệm vụ mới trong Quy chế.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Quyết định không có nội dung quy định liên quan đến bình đẳng giới.
Đối tượng điều chỉnh chủ yếu của dự thảo là quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Dự thảo không quy định quyền, nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn hoặc cơ chế áp dụng khác nhau giữa nam và nữ; không có quy định làm hạn chế cơ hội tham gia, tiếp cận thông tin hoặc thụ hưởng quyền, lợi ích hợp pháp trên cơ sở giới.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo không quy định quyền, nghĩa vụ, điều kiện hoặc cơ chế áp dụng khác nhau theo thành phần dân tộc; không làm thay đổi các chính sách hiện hành đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.
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